
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 45 ngách 36 ngõ 32 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

27/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỨC THANH

0108201865

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Đại lý phát hành sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bột giấy; Bán buôn dụng cụ thí nghiệm, tole 
dùng sản xuất bảng học, hóa chất thí nghiệm (trừ hóa chất sử 
dụng trong nông nghiệp)

4669

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
(trừ kinh doanh dược phẩm). Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng 
gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)

4759

4. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

5. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng, 
đạn thể thao, vũ khí thô sơ)

4763

6. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỨC 
THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC THANH EDUCATIONAL 
EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC THANH EDUCATIONAL ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: phanvietducthanh@gmail.com   

           

Fax:
Website:
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7. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các 
đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và 
thương mại

1701

8. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
Chi tiết : Sản xuất bảng đen, bảng trắng và bảng ghi;Sản xuất 
thiết bị đóng sách (như đóng nhựa hoặc đóng băng), loại văn 
phòng; Sản xuất gọt bút chì; Sản xuất dập ghim và nhổ ghim 
dập.

2817(Chính)

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn máy công cụ điều 
khiển bằng máy vi tính; Cung ứng vật tư, thiết bị dạy học 
(không rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn; xi mạ 
điện; tái chế phế thải tại trụ sở)

4659

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống (không kinh doanh dịch vụ ăn uống)

4723

12. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngọai vi, phần mềm và 
thiết bị viễn thông. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn

4741

13. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi (không kinh doanh đồ chơi có 
hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự, an tòan xã hội)

4764

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết 
bị chính xác; Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ 
cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; Bán lẻ hàng hóa phi lương thực 
thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào.

4773

15. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(không sản xuất gốm-sứ-thủy tinh; không kinh doanh đồ chơi 
có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

3240

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Bán lẻ sách, 
truyện các loại; Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp,ấn phẩm khác; 
Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ 
sơ…

4761
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MẠNH 
TUẤN

Số 229 Tập thể nhà 
máy điện, Phường 
Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 C0223770

2ĐỖ THỊ 
NHUNG

Số 229 Tập thể nhà 
máy điện, Phường 
Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 011185445

3NGUYỄN 
MINH ĐỨC

Số 229 Tập thể nhà 
máy điện, Phường 
Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 012730778

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

19. Sản xuất nhạc cụ 3220

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị dạy học

3290

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012730778
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 229 Tập thể nhà máy điện, Phường Yên Phụ, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 36 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH ĐỨC Nữ

19/06/1991 Kinh Việt Nam

03/03/2005 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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